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PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN
        

Vị trí ứng tuyển: 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Họ và tên:
Nam: 


   Nữ: 

Ngày sinh:
Nơi sinh:
Dân tộc:
Quốc tịch:....................

Địa chỉ liên lạc:


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại di động:
ĐT cố định:
Email:


Giấy CMND số:
Nơi cấp:
Ngày cấp:


Tình trạng sức khỏe:

Tốt: 


Bình thường: 

Kém: 
Chiều cao:


Tình trạng gia đình:
Độc thân: 

Có gia đình: 

Góa vợ/chồng: 
       Ly hôn: 


B. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	Trình độ chuyên môn  : 1)
2)
3)


Chuyên ngành             : 1)
2)
3)


Trường                        : 1)
2)
3)

Năm tốt nghiệp           : 1)
2)
3)


	Ngoại ngữ 1
	
	Bằng cấp
	


	Ngoại ngữ 2
	

	Bằng cấp
	


	Vi tính
	

	Bằng cấp
	


	Ngoài kiến thức chuyên môn, tôi có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực.
	



· Các văn bằng khác:
	Thời gian
	Văn bằng
	Lĩnh vực
	Nơi cấp
	Xếp loại

	Từ: 

Đến:
 

	
	
	
	

	Từ

Đến

	
	
	
	

	Từ

Đến

	
	
	
	


C. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Ghi 03 (ba) đơn vị sau cùng)
	1/Thời gian làm việc:


	Đơn vị:


	
	Lĩnh vực hoạt động:



	Người có thể liên hệ:
Chức vụ:

Điện thoại:




	Vị trí đã đảm trách: 


	Loại hình:   
Nhà nước (
Tư nhân (  
LD/nước ngoài (
	

	Công việc cụ thể:

Lương khởi điểm:
Lương  cuối cùng:



	Lý do nghỉ việc:





	2/Thời gian làm việc:



	Đơn vị:


	
	Lĩnh vực hoạt động:



	Người có thể liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:



	Vị trí đã đảm trách:


	Loại hình:  
Nhà nước (
Tư nhân  (  
LD/Nước ngoài (
	

	Công việc cụ thể:


Lương khởi điểm:
Lương  cuối cùng:


	Lý do nghỉ việc:



	3/Thời gian làm việc:



	Đơn vị:


	
	Lĩnh vực hoạt động:



	Người có thể liên hệ:

Chức vụ:

Điện thoại:



	Vị trí đã đảm trách:


	Loại hình: 
Nhà nước (
Tư nhân  (  
LD/nước ngoài (
	

	Công việc cụ thể:

Lương khởi điểm:
Lương cuối cùng:


	Lý do nghỉ việc:




D. THÔNG TIN KHÁC:
	1. Nguyện vọng, điều kiện làm việc:


	2. Chế độ bảo hiểm xã hội:      - Đã tham gia BHXH     (                                    Chưa tham gia BHXH (
Nếu đã tham gia bảo hiểm xã hội, đề nghị ghi rõ:

- Thời gian đóng BHXH:       

- Mức lương đóng BHXH hiện tại:

	2. Mức lương đề nghị:


	3. Tôi biết thông tin tuyển dụng qua: 




( Những thông tin tôi cung cấp trên đây hoàn toàn đúng sự thật. Trường hợp phát hiện sai lệch, công ty có quyền đơn phương huỷ kết quả tuyển dụng.
	Hà nội, ngày……tháng…… năm ……

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



